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Câu 1. Khi đã sử dụng lời rào đón, phát ngôn của người nói có bị coi là vi phạm phương châm hội 
thoại không? 
A. Có 
B. Không 

Câu 2. Nguyên nhân nào không phải trong các trường hợp người nói không tuân thủ các phương 
châm hội thoại 
A. Người nói vô ý, vụng về, thiếu văn hóa giao tiếp 
B. Người nói phải ưu tiên cho một phương châm hội thoại hoặc một yêu cầu khác quan trọng hơn. 
C. Người nói hiểu rõ được hoàn cảnh giao tiếp 
D. Người nói muốn gây một sự chú ý, để người nghe hiểu câu nói theo một hàm ý nào đó. 

Câu 3. Chúng ta phải làm gì khi lựa chọn tình huống giao tiếp ? 
A. Xem xét tính chất của tình huống giao tiếp. 
B. Xem xét mối quan hệ giữa người nói và người nghe. 
C. Chọn nội dung, lời nói thích hợp. 
D. Cả A và B đều đúng. 

Câu 4. Điểm khác nhau giữa các phương châm hội thoại và quy tắc ngữ pháp là: 
A. Các phương châm hội thoại có tính bắt buộc 
B. Các phương châm hội thoại có số lượng nhiều hơn 
C. Các phương châm hội thoại không có tính bắt buộc 

Câu 5. Trong những câu hỏi sau, câu hỏi nào không liên quan đến đặc điểm của tình huống giao 
tiếp? 
A. Nói khi nào? 
B. Nói ở đâu? 
C. Có nên nói quá không? 
D. Nói với ai? 

Câu 6. Việc không tuân thủ các phương châm hội thoại bắt nguồn từ từ những nguyên nhân nào? 
A. Người nói phải ưu tiên cho một phương châm hội thoại hoặc một yêu cầu khác quan trọng hơn 
B. Người nói muốn gây sự chú ý, hướng người nghe hiểu theo một hàm ý nào đó 
C. Người nói vô ý, vụng về, thiếu văn hoá giao tiếp 
D. Cả 3 nguyên nhân trên 

Câu 7. Trong giao tiếp, phương châm hội thoại nào dễ bị vi phạm? 
A Phương châm cách thức 
B. Phương châm về chất 
C. Phương châm lịch sự 
D. Tất cả các phương châm 

Câu 8. Để không vi phạm các phương châm hội thoại, cần phải làm gì? 
A. Hiểu rõ nội dung mình định nói 
B. Phối hợp nhiều cách nói khác nhau. 
C. Biết im lặng khi cần thiết 
D. Nắm được các đặc điểm của tình huống giao tiếp 

Câu 9. Với người nghe, lời rào đón là gì? 
A. Là tín hiệu cho người nghe biết người nói chỉ vô tình vi phạm một phương châm hội thoại nào đó 
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B. Là tín hiệu giúp người nghe điều chỉnh sự hồi đáp của mình, hướng cuộc hội thoại theo hướng thích 
hợp 
C. Là tín hiệu cho người nghe biết người nói đã cố ý vi phạm một phương châm hội thoại nào đó 
D. Là lời nói mơ hồ, không rõ nghĩa, gây khó hiểu 

Câu 10. Một người khi nói ra một câu thì ... 
A. chỉ cần tuân thủ các quy tắc ngữ pháp mà không cần tuân thủ các phương châm hội thoại 
B. Luôn luôn phải tuân thủ các phương châm hội thoại trong bất cứ tình huống giao tiếp nào 
C. Có thể tuân thủ phương châm hội thoại trong tình huống giao tiếp này nhưng lại không tuân thủ 
phương châm hội thoại trong một tình huống giao tiếp khác 
D. Không cầ tuân thủ theo các phương châm hội thoại 

Câu 11. Lời rào đón là những từ ngữ được dùng khi nào? 
A. Khi người nói cảm thấy mình có thể vi phạm phương châm cách thức và quan hệ 
B. Khi người nói cảm thấy mình có thể vi phạm một số phương châm hội thoại 
C. Khi người nói cảm thấy mình có thể vi phạm phương châm lịch sự 
D. Khi người nói cảm thấy mình có thể vi phạm phương châm về chất và lượng 

Câu 12. Để không vi phạm các phương châm hội thoại, người nói cần làm gì? 
A. Nắm được đặc điểm của tình huống giao tiếp 
B. Hiểu được nội dung mình định nói gì 
C. Biết im lặng khi cần thiết 
D. Phối hợp nhiều cách nói khác nhau 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI (TIẾP THEO 2) 
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